
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

BV PHONG VÀ DA LIỄU 
_____________ 

Số:            /CB-BVPDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Sơn La, ngày      tháng 8 năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành  

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sơn La 

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La 

Số giấy phép hoạt động 157/SYTSL-GPHĐ. Cơ quan cấp: Sở Y tế Sơn La ngày 

18 tháng 11 năm 2015. 

Địa chỉ: Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn Tuấn Phương 

Điện thoại liên hệ: 02123.852.522 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau 

đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:  

- Bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa 

- Y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa 

- Điều dưỡng với phạm vi hành nghề điều dưỡng 

- Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành (có phụ lục kèm theo). 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác: 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa 

khoa Cuộc sống theo Hợp đồng số 21/2024/HĐNT-ĐTTH ký ngày 09/7/2024. 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 100 người 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành:  

- Đối với viên chức Bệnh viện Phong và Da liễu: Không thu phí 

- Các đối tượng khác: 1.000.000 đồng/người/tháng 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 



Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố bao gồm 

1. Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La 

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La; 

2. Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La 

Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La; 

3. Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La 

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn 

La; 

4. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

5. Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La 

Quyết định về việc xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế 

tỉnh Sơn La./. 

6. Hợp đồng số 21/2024/HĐNT-ĐTTH ngày 09/7/2024 giữa Bệnh viện Phong 

và Da liễu tỉnh Sơn La với Bệnh viện Cuộc sống về đào tạo thực hành. 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 

 

(Kèm theo Bản công bố số:      /CB-BVPDL ngày      tháng 8 năm 2024) 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành 

nghề 

Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Ngày cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Nguyễn Tuấn Phương BSCKII Da liễu 000226/SL-CCHN 25/9/2012 

2 Hà Văn Thanh BSCKI Da liễu 000456/SL-CCHN 26/6/2013 

3 Tô Minh Tuệ BSCKI Da liễu 006680/SL-CCHN 31/12/2016 

4 Phạm Lưu Hải BSCKI Da liễu 0001985/SL-CCHN 27/5/2016 

5 Vũ Thị Hòa BSCKI Da liễu 000008/SL-CCHN 25/9/2015 

6 Lường Văn Nghị BSCKI Da liễu 0001699/SL-CCHN 26/8/2014 

7 Đinh Thị Na BSCKI Nội khoa 0007197/SL-CCHN 15/12/2020 

8 Nguyễn Đức Hoàng BSCKI KCB đa khoa 0005570/SL-CCHN 20/11/2018 

9 Cầm Văn Thành Bác sỹ Da liễu 0005580/SL-CCHN 8/02/2018 

10 Cao Thị Thanh Hải Bác sỹ Da liễu  0007361/SL-CCHN 20/5/2021 

11 Trần Thị Nguyệt Bác sỹ KCB đa khoa 005089/SL-CCHN 29/12/2020 

12 Đỗ Thị Thùy Linh Bác sỹ KCB đa khoa 0005836/SL-CCHN 29/3/2019 

13 Lò Thị Mai Thuận Bác sỹ KCB đa khoa 0007357/SL-CCHN 16/6/2021 

14 
Nguyễn Thị Dương 

Nguyên 
Bác sỹ Da liễu 007089/SL-CCHN 28/4/2021 

15 Phạm Thị Hoài Điều dưỡng CKI Điều dưỡng 0001703/SL-CCHN 26/8/2014 

16 Đỗ Thị Quỳnh Thu Điều dưỡng CKI Điều dưỡng 0004815/SL-CCHN 20/6/2018 

17 Vũ Hoàng Anh ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0001705/SL-CCHN 26/8/2014 

18 Lừ Văn Hoàng ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0001706/SL-CCHN 26/8/2014 

19 Trần Thị Cẩm Nhung ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0008637/SL-CCHN 27/10/2020 

20 Đặng Thị Thu Hiền ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 000679/SL-CCHN 20/5/2014 

21 Trần Thị Thanh Huyền ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 001182/SL-CCHN 23/5/2014 

22 Hà Thị Kiều ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0001697/SL-CCHN 26/8/2014 

23 Hà Ánh Thúy ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 001885/SL-CCHN 23/4/2018 

24 Lò Thị Tâm ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 001700/SL-CCHN 23/4/2018 



25 Tòng Thị Liêm ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0001708/SL-CCHN 26/8/2014 

26 Đoàn Thị Hoài Thu ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 001432/SL-CCHN 23/5/2014 

27 Lò Trung Dũng ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 001698/SL-CCHN 23/4/2018 

28 Quàng Hồng Hạnh ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0001959/SL-CCHN 28/7/2016 

29 Đàm Phương Thủy ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 001476/SL-CCHN 23/4/2018 

30 Tòng Bạch Thảo ĐH Điều dưỡng Điều dưỡng 0007310/SL-CCHN 19/3/2021 

31 Vũ Thị Như Quỳnh Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng 000264/SL-CCHN 25/9/2012 

32 Bùi Thị Minh Nguyệt Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng 0005883/SL-CCHN 15/5/2019 

33 Phạm Mai Hương Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng 0008630/SL-CCHN 11/8/2020 

34 Lường Thị Tuyến Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng 0005914/SL-CCHN 10/01/2017 

35 Vũ Thị Mai Anh Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng 001184/SL-CCHN 21/12/2017 

36 Hoàng Thuỳ Linh Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng 0007199/SL-CCHN 15/12/2020 

37 Lê Thị Hương Cử nhân XN Y học Xét nghiệm 0001702/SL-CCHN 17/7/2017 

38 Nguyễn Tiến Tùng Cử nhân sinh học Xét nghiệm 0004541/SL-CCHN 9/5/2017 

39 Nguyễn Thị Lệ 
Cử nhân KTXN Y 

học 
Xét nghiệm 0005289/SL-CCHN 16/8/2018 
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